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Phụ lục I
ĐỀ CƯƠNG, BIỂU MẪU SỐ LIỆU BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC 
CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2025/TT-VPCP ngày      tháng    năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
______________

A. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

	Mẫu: 
I.01- ĐC/VPCP/TH

	ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	- Đơn vị báo cáo: 
+ Bộ cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
+ UBND cấp tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo: 
Văn phòng Chính phủ.



I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương 
Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương; nêu rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các đề án được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nếu có) (theo Biểu số I.01/VPCP/TH Phụ lục I); kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương (theo Biểu số I.02/VPCP/TH Phụ lục I).
Riêng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan thực hiện liên quan đến địa phương mình nhưng chưa được các bộ, cơ quan triển khai thực hiện, cần đôn đốc (theo Biểu số I.03/VPCP/TH Phụ lục I).
3. Chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chương trình làm việc của Bộ chính trị, Ban Bí thư và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản mật (theo Biểu số I.04/VPCP/TH Phụ lục I): Tổng hợp, duyệt và gửi theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.
4. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó nêu rõ chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật; ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nguyên; bài học kinh nghiệm.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm hoặc năm tiếp theo./.
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B. CÁC BIỂU MẪU SỐ LIỆU BÁO CÁO

	Biểu số I.01/VPCP/TH

	KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ.

Đơn vị tính: Đề án, %.




I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	Tổng số đề án giao đầu năm
	Số đề án giao bổ sung
	Số đề án xin lùi/ rút khỏi CTCT
	Số đề án 
phải trình
	Theo cấp trình
	Số đề án đã trình
	Số đề án
đã ban hành
	Số đề án
chưa trình
	Tỷ lệ đã trình so với số phải trình

	
	
	
	
	Chính phủ
	Thủ tướng Chính phủ
	Đúng hạn
	Quá hạn
	
	Trong hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (1)+(2)-(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12) = ((7)+(8))/(4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
	Tổng số đề án giao đầu năm
	Số đề án giao bổ sung
	Số đề án xin lùi/ rút khỏi CTLV
	Số đề án phải trình
	Theo cấp trình
	Số đề án 
đã trình
	Số đề án
đã ban hành
	Số đề án
chưa trình
	Tỷ lệ đã trình so với số phải trình

	
	
	
	
	Bộ 
Chính trị
	Ban 
Bí thư
	Đúng hạn
	Quá hạn
	
	Trong hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (1)+(2)-(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12) = ((7)+(8))/(4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Biểu số I.02/VPCP/TH

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
+ UBND cấp tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo:
 Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: Nhiệm vụ.


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
	Tổng số nhiệm vụ được giao
	Nhiệm vụ giao tại văn bản không mật
	Nhiệm vụ giao tại văn bản mật
	Số nhiệm vụ đã hoàn thành
	Số nhiệm vụ chưa hoàn thành

	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn

	(1) = (2)+(3) = (4)+(5)+(6)+(7)
	(2) = (1)-(3)
	(3) = (1)-(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	


II. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN KHÔNG MẬT (gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy phạm pháp luật)

	STT
	Văn bản giao nhiệm vụ[footnoteRef:1] [1:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản giao nhiệm vụ.] 

	Nội dung nhiệm vụ
	Thời hạn 
thực hiện
	Giải trình
nguyên nhân/ kiến nghị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng số 
	
	
	
	

	Biểu số I.03/VPCP/TH

	NHIỆM VỤ GIAO BỘ, CƠ QUAN 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN 
(QUÁ HẠN)
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp tỉnh. 
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ





	STT
	Văn bản giao nhiệm vụ[footnoteRef:2] [2:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản giao nhiệm vụ.] 

	Nội dung nhiệm vụ
	Bộ, cơ quan thực hiện
	Thời hạn 
thực hiện[footnoteRef:3] [3:  Ví dụ: Thời hạn là tháng 3 năm 2020 thì ghi như sau: “3/2020”, thời hạn là quý IV năm 2020 thì ghi như sau: “IV/2020”] 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	









	Biểu số I.04/VPCP/TH

	CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT
Kỳ báo cáo:      
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo: 
+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
+ UBND cấp tỉnh.
- Đơn vị nhận báo cáo:
 Văn phòng Chính phủ

Đơn vị tính: Đề án


I. CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (MẬT)
	STT
	Văn bản giao nhiệm vụ[footnoteRef:4] [4:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản giao nhiệm vụ.] 


	Nội dung nhiệm vụ
	Cấp trình/
Thời hạn trình[footnoteRef:5] [5: Trình cấp nào thì điền thời hạn trình vào ô tương ứng của cấp trình. Ví dụ: Nếu trình Thủ tướng Chính phủ, thời hạn là tháng 3 năm 2020 thì ghi vào ô Thủ tướng Chính phủ như sau: “3/2020”; trình Chính phủ, thời hạn là quý IV năm 2020 thì ghi vào ô Chính phủ như sau: “IV/2020”.] 

	Tình hình thực hiện

	
	
	
	Chính phủ
	Thủ tướng Chính phủ
	Đã trình[footnoteRef:6] 
(Văn bản trình) [6:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản trình.] 

	Đã ban hành[footnoteRef:7] 
(Văn bản 
ban hành) [7:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản ban hành.] 

	Chưa trình[footnoteRef:8] [8:  Chưa trình trong hạn thì đánh dấu X vào ô “Trong hạn”. Nếu quá hạn thì giải trình nguyên nhân/ kiến nghị tại ô “Quá hạn”.] 


	
	
	
	
	
	
	
	Trong hạn
	Quá hạn 
(Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	



II. CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ (MẬT)
	STT
	Văn bản giao nhiệm vụ[footnoteRef:9] [9:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản giao nhiệm vụ.] 

	Nội dung nhiệm vụ
	Cấp trình/Thời hạn trình[footnoteRef:10] [10:  Trình cấp nào thì điền thời hạn trình vào ô tương ứng của cấp trình. Ví dụ: Nếu trình Bộ Chính trị, thời hạn là tháng 3 năm 2020 thì ghi vào ô Bộ Chính trị như sau: “3/2020”; trình Ban Bí thư, thời hạn là quý IV năm 2020 thì ghi vào ô Ban Bí thư như sau: “IV/2020”.] 

	Tình hình thực hiện

	
	
	
	Chính phủ
	Thủ tướng Chính phủ
	Bộ 
Chính trị
	Ban 
Bí thư
	Đã trình[footnoteRef:11] 
(Văn bản trình) [11:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản trình.] 

	Đã 
ban hành[footnoteRef:12] 
(Văn bản 
ban hành) [12:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản ban hành.] 

	Chưa trình[footnoteRef:13] [13:  Chưa trình trong hạn thì đánh dấu X vào ô “Trong hạn”. Nếu quá hạn thì giải trình nguyên nhân, nêu đề xuất, kiến nghị tại ô “Quá hạn”.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong hạn
	Quá hạn 
(Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





III. CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT
	STT
	Văn bản giao nhiệm vụ[footnoteRef:14] [14:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản giao nhiệm vụ.] 

	Nội dung nhiệm vụ
	Tình hình thực hiện

	
	
	
	Đã hoàn thành[footnoteRef:15] [15:  Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng và trích yếu của văn bản trình vào ô tương ứng.] 

	Chưa hoàn thành[footnoteRef:16] [16:  Chưa hoàn thành trong hạn thì đánh dấu X vào ô “Trong hạn”. Nếu quá hạn thì giải trình nguyên nhân/kiến nghị tại ô “Quá hạn”.] 


	
	
	
	Đúng hạn
(Văn bản trình)
	Quá hạn
(Văn bản trình)
	Trong hạn
	Quá hạn 
(Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	



_______________






